
Chỉ số giá cước vận tải quý III và chín tháng năm 2011 

   Đơn vị tính: %

  Quý III năm 2011 so với 9 tháng 

 Quý III Quý II năm 2011 so với 

 năm 2010 năm 2011 cùng kỳ năm 2010 

    

CHỈ SỐ CHUNG  121,23 102,92 117,76 

Cước vận tải hành khách  124,91 102,66 122,86 

Cước vận tải hàng hóa  119,35 103,05 115,18 

    

Vận tải đường sắt 126,71 107,29 110,65 

Vận tải đường bộ 121,13 102,45 118,21 

Vận tải hành khách 123,93 101,10 123,64 

Vận tải hàng hóa 119,50 103,16 115,18 

Vận tải đường thủy 119,12 102,65 115,78 

Vận tải hành khách 123,03 101,50 125,54 

Vận tải hàng hóa 118,86 102,71 115,16 

Vận tải đường thủy ven biển 121,19 102,28 117,89 

Vận tải hành khách 103,59 100,00 107,84 

Vận tải hàng hóa 122,09 102,38 118,39 

Vận tải đường sông  117,71 102,91 114,38 

Vận tải hành khách 133,24 102,36 134,31 

Vận tải hàng hóa 116,66 102,94 113,00 

Vận tải đường hàng không  122,44 113,92 110,45 
       

 


